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Xây dựng nhóm đối thoại chính sách – Kế hoạch làm việc 2004-2005, Sở NN&PTNN Tỉnh An Giang 
 

Mô tả tóm tắt Kết quả dự kiến Chỉ số theo dõi Thời gian thực 
hiện 

 Trách nhiệm 

Mục tiêu: 
1. Tăng cường sự phối hợp 

chiều dọc: TƯ-địa 
phương, nhà tài trợ-tỉnh 

 
 
 
Các hoạt động và nguồn 
lực cần thiết: 
• Đề nghị Bộ NNPTNT 

có địa chỉ trên lotus note 
để nhận và gửi thông tin 
từ sở 

• Gửi thông tin qua mạng 
internet và lotus note 

 
• Mở lớp tập huấn khả 

năng cập nhật thông tin 
cho các thành viên mở 
rộng của cấp huyện của 
nhóm – nguồn kinh phí 
sự nghiệp của ngành 

Tổ chức họp sơ kết định kỳ 
các hoạt động phối hợp – 
kinh phí ISG 

 
Có thông tin thường 
xuyên giữa tỉnh và TW 
Đạt được sự đồng 
thuận giữa các bên liên 
quan 
 
 
 
Bộ NNPTNT có địa chỉ 
trên lotus note 
 
 
Trao đổi thông tin kịp 
thời 
 
Nâng cao được kỹ năng 
trao đổi/cập nhật thông 
tin của cán bộ 
 
 
 
Rút kinh nghiệm, nâng 
cao chất lượng công tác 
phối hợp hoạt động 

 
Có báo cáo định kỳ gởi 
Bộ. 
ISG tổng hợp thông tin 
hàng tháng tới các nhà 
tài trợ và phản hồi cho 
địa phương 
 
 
 
 
 
 
Số lượng và tần suất 
thông tin nhận và gởi 
đi. 
Số lượng cán bộ huyện 
được tập huấn 
 
 
 
 
Bản sơ kết thực hiện 

 
Từ 9/2004 – 
12/2005 
 
 
 
 
 
 
8/2004 
 
 
 
8/2004 
 
 
1/2005 
 
 
 
 
 
12/2004, 6/2005, 
12/2005 

 
Phòng KH Sở 
NNPTNT 
 
 
 
 
 
 
Phòng KH Sở 
NNPTNT gửi đề nghị, 
Bộ NNPTNT chấp 
nhận yêu cầu 
Sở NNPTNT 
 
 
Phòng KH Sở 
NNPTNT, Phòng xây 
dựng và PTNT  huyện 
 
 
 
ISG ở Bộ 
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2. Tăng cường đối thoại 
chính sách 

 
 
 
 
Các hoạt động và nguồn 
lực cần thiết: 

   Báo cáo chuyên đề có      
liên quan đến các chính 
sách 
 
 
 
• Rà soát các văn bản 

pháp quy trên những 
lãnh vực có liên quan và 
đề xuất điều chỉnh kịp 
thời. 

• Tham khảo và 
nghiên cứu mô hình 
quản lý ngành dọc của 
các nước có nền nông 
nghiệp phát triển trong 
khu vực – hỗ trợ từ ISG 
và các nhà tài trợ 

 
 
 

TW đưa ra những 
chính sách kịp thời và 
phù hợp với điều kiện 
phát triển của địa 
phương theo từng giai 
đoạn. 
 
 
Báo cáo thực hiện các  
chính sách phát triển 
nông nghiêp, nông thôn
 
 
 
Các văn bản pháp quy 
được điều chỉnh và ban 
hành kịp thời 
 
 
Rút ra kinh nghiệm để 
áp dụng cho ngành 

Đề xuất chính sách gởi 
ISG. 
Số lượng văn bản pháp 
quy ban hành 
 
 
 
 
Số lượng báo cáo, đề 
xuất…  
 
 
 
 
Số lượng văn bản pháp 
quy được rà soát và đề 
xuất điều chỉnh 
 
 
Số lượng cán bộ được 
tham khảo, nghiên cứu 
mô hình quản lý 

2004-2005 
 
 
 
 
 
 
 
2004 - 2005 
 
 
 
 
 
2004 - 2005 
 
 
 
 
2005 

Nhóm ISG Bộ và tỉnh 
 
 
 
 
 
 
 
Sở NNPTNT, Bộ 
NNPTNT 
 
 
 
 
ISG, các nhà tài trợ, Sở 
NNPTNT 
 
 
 
ISG – nhà tài trợ 

3. Tăng cường chia sẻ Tiếp thu và chia sẻ Số lượng báo cáo định 9/2004-12/2005 Sở NNPTNT 
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thông tin, kinh nghiệm 
với các ngành tỉnh, các 
huyện, các tỉnh bạn 
thuộc dự án. 

 
Các hoạt động và nguồn 
lực cần thiết: 
• Tập hợp và thống nhất 

các  số liệu cơ bản cần 
thiết cho lập kế hoạch 
ngành  và kế hoạch phát 
triển kinh tế xã hội địa 
phương 

• Xây dựng các hộp thoại 
trên trang web nông 
nghiệp An Giang để tiếp 
nhận và phản hồi các ý 
kiến trao đổi. 

• Thiết lập mối quan hệ 
qua mạng để trao đổi 
thông tin giữa các sở, 
ngành tỉnh có liên quan, 
các huyện và các tỉnh 
thuộc dự án   

• Tham quan thực tế các 
mô hình có hiệu quả tại 
các tỉnh bạn – kinh phí 
khuyến nông  

kinh nghiệm giữa các 
địa phương 
 
 
 
 
 
Số liệu được thống 
nhất xây dựng và cập 
nhật 
 
 
 
Các kinh nghiệm giữa 
các địa phương trong 
các lĩnh vực nông 
nghiệp cụ thể được tiếp 
thu và chia sẻ nhanh 
Trao đổi thông tin để 
đề xuất chính sách với 
CQ địa phương và Bộ, 
ngành TƯ 
 
 
Rút kinh nghiệm thực 
tế để áp dụng tại địa 
phương   
 

kỳ và báo cáo chuyên 
đề được chuyển đi và 
tiếp nhận 
 
 
 
 
Báo cáo ước thực hiện 
cả năm 2004 và dự kiến 
kế hoạch 2005 được 
thông qua  
 
 
Số lần và người truy 
cập, trao đổi thông tin, 
số lượng ý kiến đóng 
góp và phản hồi 
 
Số lượng đề xuất 
 
 
 
 
 
Số lần và số người 
tham quan 

 
 
 
 
 
 
 
9/2004 
 
 
 
 
 
9/2004-12/2005 
 
 
 
 
2004 - 2005 
 
 
 
 
 
2005 

 
 
 
 
 
 
 
Sở NNPTNT, Sở Kế 
hoạch, Cục thống kê 
 
 
 
 
Sở NNPTNT 
 
 
 
 
Sở NNPTNT, các sở, 
ngành liên quan, phòng 
nông nghiệp huyện 
 
 
 
Trung tâm khuyến 
nông  

 


